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PHỤ LỤC


ĐVT: Tỷ đồng

	STT
	Danh mục đầu tư
	Chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Nhu cầu vốn 2016-2020
	Dự kiến kế hoạch 2016-2020
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách Tỉnh
	Ngân sách thành phố Sa Đéc
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	Tổng số
	
	1.762
	1.529
	1.268
	460
	800
	-
	800
	8
	

	I
	Danh mục chưa cân đối trong kế hoạch trung hạn theo QĐ số 444/QĐ-UBND.HC ngày 15/4/2016 của UBND Tỉnh
	
	1.562
	1.343
	1.082
	400
	682
	-
	682
	-
	

	1
	- Đối ứng dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL – Tiểu dự án thành phố Cao Lãnh
	UBND TPCL
	103
	103
	103
	
	103
	
	103
	
	- Dự án có TMĐT là 1.460 tỳ đồng, gồm ODA 1.040 tỷ, NSNN đối ứng 420 tỷ (NSTW 210 tỷ, NSĐP 210 tỷ). Tuy nhiên, nhu cầu vốn đối ứng thực tế là 523 tỷ, vượt tổng mức ban đầu là 103 tỷ.

	2
	- Đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ kênh 16 đến nút giao với đường Sờ Tư pháp qua Tịnh Thới)
	Sở GTVT
	270
	225
	203
	
	203
	
	203
	
	 - Chiều dài tuyến khoảng L=l,507km; lộ giới 35m (5-11,25-2,5-11,25-5).
+ Sở GTVT: TMĐT khoảng 270,274 tỷ đồng, bao gồm: dự phòng 45,75 tỷ, chi phí XD 168,374 tỷ (trong đó: cầu Km0+900, cầu Km 1+007: 70,211 tỷ), chi phí đền bù 39,231.
 - TTPTQNĐ tỉnh: TMĐT khoảng 106,24 tỷ đồng, bao gồm: chi phí đền bù 32,92 tỷ (chưa tính hỗ trợ di dời vật kiến trúc), chi phí XD 73,32 tỷ (chưa tính cầu).
Dự kiến xem xét lại quy mô khi thực hiện để cân đối vốn cho phù hợp


	STT
	Danh mục đầu tư
	Chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Nhu
cầu
vốn
2016-
2020
	Dự
kiến kế hoạch 2016- 2020
	Ngân
sách
Trung
ương
	Ngân sách Tỉnh
	Ngân
sách
thành
phố
Cao
Lãnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	NSTT
	XSKT
	
	

	3
	- Đường từ Sở Tư pháp đến nhánh rẻ lên cầu Cao Lãnh
	Sở GTVT
	502
	417
	376
	
	376
	
	376
	
	- Chiều dài tuyến khoảng L=2,209km; lô giới 26m (5-7-2-7-5).
- Sở GTVT: TMĐT khoảng 501,528 tỷ đồng bao gồm: dự phòng 84,248 tỷ, chi phí XD 349,483 tỷ (trong đó phần cầu 278,661 tỷ: Đình Trung, Rạch Bảy, Cao Lãnh, Khai Long, cầu Kml+367, cầu Sông Tiên), chi phí đền bù 36,652 tỷ.
- TTPTQNĐ tỉnh: TMĐT khoảng 375,51 tỷ đồng bao gồm: chi phí đền bù 74,61 tỷ đồng (do tính cả đền bù thêm một đoạn đường Tân Việt Hòa dài 837m), chi phí XD 300,9 tỷ (trong đó phần cầu 164,92 tỷ: Đình Trung, Cao Lãnh).
Dự kiến xem xét lại quy mô khi thực hiện để cân đổi vốn cho phù

	4
	- Nâng cấp tuyến đê bao, kè chổng sạt lở dọc sông Tiền bảo vệ dân cư thành phổ Cao Lãnh
	Sở GTVT
	687
	598
	400
	400
	
	
	
	
	Chiều dài L=12,6km; nền rộng B=12m, mặt rộng B=11m, hệ cầu có bề rộng 11m tài trọng HL93. Dự kiến xem xét lại quy mô khi thực hiện để cân đối vốn cho phù hợp; trường hợp không cân đối được sẽ phân kỳ đầu tư chuyển sang giai đoạn sau

	II
	Danh mục đã cân đối trong kế hoạch trung hạn theo QĐ số 444/QĐ UBND.HC ngày 15/4/2016 của UBND Tỉnh
	
	200
	186
	186
	60
	118
	-
	118
	8
	

	1
	- Mở rộng đường vào Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị)
	UBND
TPCL
	12
	12
	12
	
	12
	
	12
	
	

	2
	- Đường Lê Đại Hành giai đoạn 2 (đoạn từ đường Trần Quang Diệu đến đường Phù Đổng)
	UBND
TPCL
	17
	17
	17
	
	17
	
	17
	
	

	3
	- Đường Tân Việt Hòa đoạn từ đường Phạm Hữu Lầu đến điểm đấu nối với cầu Cao Lãnh)
	UBND
TPCL
	29
	29
	29
	
	21
	
	21
	8
	

	4
	- Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học (giai đoạn năm 2016-2020)
	UBND
TPCL
	142
	128
	128
	60
	68
	
	68
	
	'Tổng sổ 14 điểm trường, gồm: 03 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 05 trường trung học cơ sở


số 84/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)








